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PHẦN 1:  YÊU CẦU
HS ghi vào vở BÀI HỌC những nội dung sau đây: 
TUẦN 28
Tiết 98  Văn bản  			BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
I. Tìm hiểu chú thích
1. Tác giả: Nguyễn Thiếp
2. Tác phẩm: 
a. Xuất xứ:  Trích phần thứ 3 của bài tấu do Nguyễn Thiếp gửi lên vua Quang Trung (Tháng 8/1791).
b. Thể loại: Chiếu (SGK)
II. Tìm hiểu văn bản
1. Mục đích chân chính của việc học
“Ngọc không mài không thành đồ vật. Người không học không biết rõ đạo” 
· So sánh
· Học để làm người
2. Những biểu hiện và sai trái, lệch lạc trong việc học
· Lối học hình thức, cầu danh lợi.
· Không biết đến tam cương, ngũ thường.
· Tác hại: + Chúa tầm thường, thần nịnh hót.
   + Nước mất, nhà tan.
· Câu ngắn gọn, ý mạch lạc.
· Phê phán lối học vì danh lợi.
3. Quan điểm và phương pháp đúng đắn trong học tập
· Mở rộng trường lớp.
· Học từ thấp tới cao.
· Học rộng rồi tóm lược cho gọn.
· Học kết hợp với hành.
· Lập luận chặt chẽ.
· Phương pháp đúng đắn, đầy đủ trong học tập. 
4. Tác dụng của việc học chân chính
-Đạo học thành thì: + Người tốt nhiều
			     + Triều đình ngay ngắn.
			     + Thiên hạ thịnh trị.
·  Lối học đúng đắn tạo nên giá trị lâu dài cho bản thân, góp phần xây dựng xã hội, phát triền đất nước.
· Khẳng định mục đích giá trị của  việc học chân chính.
III. Ghi nhớ/ 79 SGK
IV. Luyện tập
Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “Học đi đôi với hành”.


Tuần 28 – Tiết 99
Tập làm văn		LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM

I. Chuẩn bị ở nhà/ 82 SGK
II. Luyện tập trên lớp
1. Xây dựng hệ thống luận điểm
Nhận xét hệ thống luận điểm trong SGK trang 83:
· Nội dung cần làm sáng tỏ: cần phải học tập chăm chỉ hơn.
· Đối tượng: các bạn trong lớp
· Luận điểm a: thừa ý “ lao động tốt” 
· Sắp xếp các luận điểm chưa hợp lí: b, d.
2. Trình bày luận điểm
Bài 2a
Cách 1: Tốt, vì nó có tác dụng chuyển đoạn, nối đoạn lại vừa giới thiệu được luận điểm mới, đơn giản và dễ làm theo.
Cách 2: không được, vì từ “do đó” dùng để mở đầu câu, không có tác dụng chuyển đoạn thực sự.
Cách 3: rất tốt, vì hai câu văn trên không chỉ giới thiệu được luận điểm mới, nối với luận điểm trước đó mà còn tạo ra giọng điệu thân mật, gần gũi, giọng đối thoại, trao đổi trong văn nghị luận.

Bài 2b:  Có thể sắp xếp luận cứ 2,3,1,4 nhưng cần thay đổi cách viết cho phù hợp.

Bài 2c: Học cách viết của Trần Quốc Tuấn để làm kết đoạn. 
Ví dụ: “Lúc bấy giờ, các bạn muốn vui chơi nữa, liệu có được không?”

Bài 2d: Đoạn văn diễn dịch.
 HS làm luyện tập 4 trong SGK vào tập bài tập: Trình bày luận điểm: “Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích. Vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống” 
Gợi ý: Hiều biết về đời sống là những mặt nào của đời sống? Thiên nhiên, xã hội, con người…
· Vì sao vô cùng bổ ích? 
+ Trau dồi kiến thức
+ Bồi dưỡng tâm hồn
+ Giáo dục nhân cách, thẩm mĩ…


Tuần 28 - Tiết 100,101
Văn bản				THUẾ MÁU
(Trích “Bản án chế độ thực dân pháp”)

I. Tìm hiểu chú thích
1. Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
2. Tác phẩm: 
a. Xuất xứ:
Đoạn trích “Thuế máu” nằm trong chương 1 của tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925)
b. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

II. Tìm hiểu văn bản
1. Chiến tranh và người bản xứ
a. Thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa 
				
	Trước chiến tranh
	Chiến tranh bùng nổ
	Sau chiến tranh

	Bị coi là giống người hạ đẳng
Bị hành hạ như súc vật
	Được tâng bốc vỗ về.
Được phong cho những danh hiệu cao quí
	Bị coi là giống người hạ đẳng.
Bị tước đoạt hết mọi của cải.



· Tương phản, giọng điệu mỉa mai, châm biếm.
· Vạch trần thủ đoạn lừa bịp thâm độc của bọn thực dân.
b. Số phận của người dân thuộc địa
· Lính bản xứ:
      + Phải đột ngột xa lìa gia đình, quê hương.
+ Lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế.
· Người dân bản xứ ở hậu phương:
+ Làm việc kiệt sức ở các công xưởng, nhiễm luồng khí độc đỏ ối.
+ Khạc ra từng miếng phổi.
· Tư liệu hiện thực, hình ảnh sinh động, giàu tính biểu cảm.
· Số phận bi thảm của người dân thuộc địa
2. Chế độ lính tình nguyện
a. Thủ đoạn mánh khóe bắt lính của bọn thực dân
· Tiến hành lung ráp, vây bắt và cưỡng bức người ta đi lính.
· Lợi dụng chuyện bắt lính mà dọa nạt, xoay xở kiếm tiền đối với những người nhà giàu.
· Sẵn sàng đàn áp dã man nếu như có chống đối.
· Thủ đoạn, mánh khóe bỉ ổi, đê tiện.
b. Lời lẽ bịp bợm của bọn cầm quyền
· Rêu rao về lòng tự nguyện đầu quân của người dân thuộc địa.
· -> Giọng điệu giễu cợt.
· Phản ứng của những người bị bắt lính.
· Tìm mọi cơ hội trốn thoát.
· Tự làm cho mình nhiễm những bệnh nặng nhất để không phải đi lính.
· Vạch trần thủ đoạn lừa gạt, tàn nhẫn của chính quyền đối với người dân bản xứ.
3. Kết quả của sự hi sinh
· Người dân bản xứ vẫn bị coi thường, bị tước đoạt và hành hạ.
· Đầu độc cả một dân tộc: cấm môn bài bán lẻ thuốc phiện cho thương binh người Pháp và vợ con tử sĩ người Pháp.
· Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, câu nghi vấn, điệp ngữ.
· Mỉa mai, châm biếm, tố cáo quyết liệt chế độ thực dân.
III. Ghi nhớ/ 92 SGK

Tuần 29 – Tiết 102
Tiếng Việt 			HỘI THOẠI
I. Vai xã hội trong hội thoại
1. Ví dụ/94 SGK
Các nhân vật có quan hệ: gia tộc.
Người cô: cô ruột bé Hồng.-> vai trên.
Bé Hồng: cháu ruột của người cô.-> vai dưới
· Vai xã hội : Vị trí của người tham gi hội thoại với người khác trong cuộc thoại.
Vai xã hội được xác định dựa trên mối quan hệ xã hội:
+ Quan hệ trên-dưới hay ngang hàng (theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình, xã hội)
+ Quan hệ thân – sơ (theo mức độ quen biết, thân tình)
Lưu ý: 
Quan hệ xã hội rất đa dạng nên cần xác định đúng vai xã hội của mình trong cuộc hội thoại  để chọn cách nói phù hợp.
 
2. Ghi nhớ/94 SGK

II. Lượt lời trong hội thoại
1. Ví dụ/ 92 SGK
Đoạn trích SGK / 92, 93
Người cô: 6 lượt lời.
Bé Hồng: 3 lượt lời.
· Mỗi lần người tham gia hội thoại nói được gọi là 1 lượt lời.
Im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là  một cách biểu thị thái độ.
Cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác.
2. Ghi nhớ/102 SGK
III. Luyện tập
HS hoàn thành các bài tập trong SGK vào tập BT.


Tuần 25 – Tiết 103, 104
Tập làm văn      TÌM HIỀU YẾU TỐ BIỂU CẢM, TỰ  SỰ, 
MIÊU TẢ TRONG BÀI VĂN
 NGHỊ LUẬN
I. Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
1. Ví dụ/95 SGk
Văn bản: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
· Văn bản có sử dụng nhiều từ ngữ biểu cảm, câu cảm thán.
· Về mặt sử dụng từ ngữ và đặt câu có tính biểu cảm , văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và “Hịch tướng sĩ” có nhiều điểm gần gũi.
· Hai văn bản này vẫn là văn nghị luận vì nó được viết nhằm mục đích nghị luận: Nêu luận điểm, trình bày luận cứ để bàn luận, giải quyết vấn đề.
· Văn nghị luận rất cần yếu tố biểu cảm, Yếu tố biểu cảm chỉ góp phần tăng tính thuyết phục cho luận điểm.
· Khi đưa yếu tố biểu cảm, người viết cần có cảm xúc chân thật, diễn tả cảm xúc đó bằng những từ ngữ, câu văn có sức truyền cảm, và không phá vỡ mạch nghị luận.
2. Ghi nhớ/SGK
3. Luyện tập/97, 98 SGK
HS hoàn thành luyện tập /98 SGK vào tập BÀI TẬP.
II. Yếu tố tự sự và  miêu tả trong văn nghị luận
1. Ví dụ/113 SGk
Vd1a: các yếu tố tự sự: 
· Vị chúa tỉnh… ra lệnh… nhất định… đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ra.
VD1b: Các yếu tố miêu tả:
· Tấp nập đầu quân
· Lính khố đỏ, khố xanh…
· Tốp thì bị xích tay…
· Lính Pháp gác… lên nòng sẵn…
· => các yếu tố này không nhằm kể chuyện hay miêu tả đơn  thuần mà làm sáng tỏ thêm luận điểm: tố cáo tội ác và sự lừa bịp của thực dân.
VD2: các yếu tố tự sự, miêu tả:
+ kể chuyện Chàng Trăng, nàng Han
Tác dụng: nhằm làm rõ luận điểm:  sự giống nhau giữa các truyện anh hùng của các dân tộc anh em.
· Bài văn nghị luận cũng cần có yếu tố tự sự và miêu tả, giúp trình bài luận cứ rõ ràng, cụ thể, sinh động hơn, thuyết phục hơn. Các yếu tố đưa vào bài cần phục vụ cho luận điểm và không phá vỡ mạch nghị luận của bài.

2. Ghi nhớ/116 SGK
3. Luyện tập/116,117 SGK
HS hoàn thành luyện tập /98 SGK vào tập BÀI TẬP.
TUẦN 26
Tiết 103
Văn bản  		 		ĐI BỘ NGAO DU
(Trích “Ê-min hay Về giáo dục”)
I. Tìm hiểu chú thích
1. Tác giả: Ru-xô
2. Tác phẩm: 
a. Xuất xứ: Trích quyển 5 của tác phẩm. 
b. Thể loại: Tiểu thuyết.
II. Tìm hiểu văn bản
1. Đi bộ ngao du được tự do thưởng ngoạn
· Ưa đi lúc nào thì đi, thích dừng lúc nào thì dừng, hoạt động nhiều ít lúc nào thì tùy.
· Quan sát khắp nơi, xem tất cả.
· Chẳng phụ thuộc vào những con ngựa và gã phu trạm.
· Hưởng thụ tất cả sự tự do.
· Ngôi kể thứ nhất, lời văn sinh động, lập luận chặt chẽ,
· Đi bộ ngao du giúp con người hòa nhập thiên nhiên, được tự do thưởng ngoạn.

2. Đi bộ ngao du giúp trau dồi tri thức
· Xem xét tài nguyên.
· Biết các sản vật đặc trưng, cách thức trồng trọt các đặc sản ấy.
· Xem xét đất, đá, sưu tập  hoa lá, các hóa thạch.
· Phòng sưu tập của Ê- min là cả trái đất.
· Phép liệt kê so sánh, xen lời bình luận.
· Đề cao kiến thức thực tế, khích lệ mọi người đi bộ để mở mang kiến thức.
3. Đi bộ ngao du tốt cho sức khỏe và tinh thần của con người
· Sức khỏe được tăng cường.
· Tính khí trở nên vui vẻ.
· So sánh, câu cảm thán, cách thay đổi đại từ nhân xưng, lí lẽ dẫn chứng sinh động thuyết phục.
· Đi bộ giúp sức khỏe dẻo dai, cường tráng, tinh thần phấn chấn, vui vẻ.
III. Ghi nhớ/100 SGK


Tuần 30  Tiết 104, 105
Tiếng Việt 			LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ MIÊU TẢ, BIỂU CẢM, TỰ           SỰ VÀO TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
I. Đề bài: “ Sự bổ ích của những chuyến tham quan , du lịch đối với HS”.
   	Luận điểm: Lợi ích của việc tham quan, du lịch.
Kiểu bài: Chứng minh.
Dàn bài
1. Mở bài: Nêu lợi ích của việc tham quan
2. Thân bài: 
a. Về thể chất:  những chuyến tham quan du lịch giúp ta thêm khỏe mạnh.
b. Về tình cảm: những chuyến tham quan du lịch giúp ta:
+ Tìm thêm thật  nhiều niềm vui cho bản thân.
+ Có thêm tình yêu đối với thiên nhiên, quê hương, đất nước.
c. Về kiến thức:  những chuyến tham quan du lịch giups ta:
+ Hiểu cụ thể, sâu hơn những điều đã học.
+ Đưa lại nhiều bài học.
3. Kết bài: Khẳng định tác dụng của hoạt động tham quan.
II. Luyện tập xác định và đưa yếu tố biểu cảm vào câu văn, đoạn văn nghị luận
HS hoàn thành phần Luyện tập/108 SGK vào tập BÀI TẬP.

III. Đề bài: “Một số bạn đang đua đòi theo những lối ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, truyền thống văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh của gia đình. Em hãy viết một bài văn nghị luận để thuyết phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc cho đúng đắn hơn.”

1. Tìm hiểu đề:
· Kiểu đề: Giải thích
· Nội dung: vấn đề trang phục học sinh và văn hóa. Chạy đua theo mốt không phải là người học sinh có văn hóa.
2. Xác định luận điểm
Trong 5 luận điểm, có 4 luận điểm a,b,c,e phù hợp với yêu cầu của đề bài.
3. Sắp xếp luận điểm: Trình tự sắp xếp các luận điểm: a         c          e          b
4. Dàn ý
a. Mở bài:  Vai trò của trang phục và văn hóa đối với xã hội và con người nói chung, học sinh nói riêng.
b. Thân bài: 
· Trang phục là gì? Văn hóa là gì?
· Mốt trang phục là gì?
· Vì sao học sinh lại thích chạy theo mốt?
· Đua đòi theo mốt sẽ gây những tác hại nào cho học sinh?
· Học sinh cần lựa chọn trang phục như thế nào?
c. Kết bài:
· Lời khuyên cho các bạn đang chạy theo mốt?
· Bản thân em sẽ chọn trang phục như thế nào?
5. Vận dụng yếu tố miêu tả và tự sự
· Yếu tố tự sự: Có bạn trút bỏ chiếc áo sơ mi để hay áo phông; có bạn đòi mua chiếc quần bò; có bạn quên cả việc học, hôm qua, tôi chút nữa cũng đã đòi mua…
· Yếu tố miêu tả: trắng, lòe loẹt, hình vẽ/chữ viết loằng ngoằng, đát tiền, xẻ gấu, thủng gối, dán mắt vào màn hình vi tính, mái tóc nhuộm đỏ hoe.
· Luận điểm: Sự ăn mặc của các bạn sao thay đổi nhiều đến thế?
· Sự việc, hình ảnh rút ra từ thực tế.
6. Viết đoạn văn nghị luận có yếu tố miêu tả, tự sự
HS hoàn thành đoạn văn vào tập BÀI TẬP. 


Mọi thắc mắc Phụ huynh và học sinh có thể liên hệ cô Thương qua Zalo SĐT: 0909661709 hoặc giáo viên bộ môn Văn của lớp.
Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt.
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